
 

I. Read and match 

A B 

1. Sit a. up 

2. Stand b. your book 

3. Raise c. down 

4. Open d. your hand 

II. Complete the word with "a" or "b" 

1. _pple: Quả táo 

2. num_er: chữ số 

3. _ ook: quyển sách 

4. b_t: gậy bóng chày 

5. _lue: màu xanh dương 

6. Dr_w: vẽ 

III. Complete the word with a/ an. 

1. ____ apple 

2. _____ bat 

3. _____ boy 

4. _____ girl 

5. _____ pen 

6. _____ eraser 

 

 

 



 
 

Đáp án  

I. Read and match 

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b; 

II. Complete the word with "a" or "b" 

1. _a_pple: Quả táo 

2. num_b_er: chữ số 

3. _b_ ook: quyển sách 

4. b_a_ t: gậy bóng chày 

5. _b_lue: màu xanh dương 

6. Dr_a_w: vẽ 

III. Complete the word with a/ an. 

1. __an__ apple 

2. __a___ bat 

3. ___a__ boy 

4. __a___ girl 

5. __a___ pen 

6. __an___ eraser 

 


